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1 175D1402310023 Chu Thị Hoàng Duyên 24/06/1999 Tiếng Anh
2 185D1402170029 Nguyễn Khánh Giang 18/01/2000 Ngữ văn
3 185D1402310014 Vũ Nguyễn Phương Anh 02/08/2000 Tiếng Anh
4 185D1402310138 Đỗ Thị Hồng Sang 24/12/2000 Tiếng Anh
5 195D140201005 Nguyễn Mai Anh 21/10/2001 Giáo dục Mầm non
6 195D140201018 Bùi Thị Mỹ Hạnh 02/03/2001 Giáo dục Mầm non
7 195D140231011 Tạ Minh Anh 31/03/2001 Tiếng Anh
8 195D140231040 Vi Thị Hòa 10/08/2001 Tiếng Anh
9 195D140231053 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 02/09/2001 Tiếng Anh

10 195D140231088 Nguyễn Thị Thu 11/04/2001 Tiếng Anh
11 195D140231089 Đặng Đức Thuận 09/11/2001 Tiếng Anh
12 195D140231113 Vi Thùy Tôn Vi 17/01/2001 Tiếng Anh
13 195D140231125 Nguyễn Thị Hạnh 14/11/2001 Tiếng Anh
14 195D140231137 Nguyễn Anh Thư 17/02/2001 Tiếng Anh
15 195D140231142 Nguyễn Thị Hải Vân 26/05/2001 Tiếng Anh
16 207140201007 Nguyễn Thị Vân Anh 05/12/2002 Giáo dục Mầm non
17 207140201017 Nguyễn Thu Hà 21/04/2002 Giáo dục Mầm non
18 207140209219 Nguyễn Thị Thương 03/05/2002 Toán
19 207140209225 Bùi Thị Kiều Trang 16/09/2002 Toán
20 207140211001 Nguyễn Thị Lan Anh 27/09/2002 Vật lý
21 207140211002 Trần Thị Cúc 19/05/2002 Vật lý
22 207140211003 Lê Kim Dung 19/10/2002 Vật lý
23 207140211005 Nguyễn Thanh Hải 05/07/2002 Vật lý
24 207140211008 Nguyễn An Ly 01/12/2002 Vật lý
25 207140211009 Nguyễn Quang Minh 26/05/2002 Vật lý
26 207140211011 Nghiêm Thị Quỳnh 25/06/2002 Vật lý
27 207140211012 Đinh Thị Thanh Thuỷ 29/07/2002 Vật lý
28 207140231003 Hoàng Đức Anh 05/07/2002 Tiếng Anh
29 207140231027 Vũ Thị Diệu Anh 24/01/2002 Tiếng Anh
30 207140231032 Phạm Thị Ngọc Ánh 30/05/2002 Tiếng Anh
31 207140231035 Trần Ánh Ngọc Bích 04/02/2002 Tiếng Anh
32 207140231043 Nguyễn Thanh Dung 25/02/2002 Tiếng Anh
33 207140231052 Nguyễn Thùy Dương 17/09/2002 Tiếng Anh
34 207140231067 Lê Nguyệt Hằng 17/10/2002 Tiếng Anh
35 207140231072 Trần Thu Hằng 05/09/2002 Tiếng Anh
36 207140231073 Nguyễn Thị Ngọc Hân 11/09/2002 Tiếng Anh
37 207140231080 Nguyễn Thu Hiền 28/10/2002 Tiếng Anh
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38 207140231083 Nguyễn Yến Hoa 11/07/2002 Tiếng Anh
39 207140231085 Phàn Mẩy Hoa 19/02/2002 Tiếng Anh
40 207140231087 Trần Thị Hồng 15/11/2002 Tiếng Anh
41 207140231103 Phạm Quỳnh Hương 20/12/2002 Tiếng Anh
42 207140231109 Hồ Đức Lâm 07/02/2002 Tiếng Anh
43 207140231118 Nguyễn Thị Mai Linh 23/11/2002 Tiếng Anh
44 207140231120 Nguyễn Thùy Linh 06/09/2002 Tiếng Anh
45 207140231151 Trịnh Bích Ngọc 12/04/2002 Tiếng Anh
46 207140231162 Nguyễn Thị Hồng Nhung 19/10/2002 Tiếng Anh
47 207140231163 Vi Thị Nhung 29/05/2002 Tiếng Anh
48 207140231168 Nguyễn Thị Phương 30/05/1999 Tiếng Anh
49 207140231178 Nguyễn Diễm Quỳnh 02/12/2002 Tiếng Anh
50 207140231208 Đỗ Thị Thơ 12/11/2002 Tiếng Anh
51 207140231210 Nguyễn Hà Thu 07/08/2002 Tiếng Anh
52 207140231215 Đỗ Thị Anh Thư 21/06/2002 Tiếng Anh
53 207140231219 Lê Phương Thương 23/10/2002 Tiếng Anh
54 207140231220 Bùi Thị Trang 10/01/2001 Tiếng Anh
55 207140231221 Doãn Thị Hiền Trang 29/06/2001 Tiếng Anh
56 207140231223 Ngô Thị Huyền Trang 13/08/2002 Tiếng Anh
57 207140231225 Nguyễn Thị Trang 14/03/2002 Tiếng Anh
58 207140231229 Phùng Thị Minh Trang 03/07/2002 Tiếng Anh
59 207140231236 Nguyễn Lê Cẩm Tú 27/08/2002 Tiếng Anh
60 207140231245 Vũ Thị Thu Vân 27/08/2002 Tiếng Anh
61 207140231248 Vũ Hà Vi 17/11/2002 Tiếng Anh
62 207140231250 Đào Thị Mai Yến 22/05/2002 Tiếng Anh
63 207220201022 Trương Thị Hạ 03/04/2002 Tiếng Anh
64 207220201062 Phùng Thị An Ngọc 27/10/1999 Tiếng Anh


